
101/1 Số TC : 2

2 Học kỳ : 6

Lần thi : 1

SỐ CHỮ

1 152413303 Ngô Thị Thanh Hạ K15DLK1 15E11

2 152413309 Phạm Thị Mỹ Lưu K15DLK1 15E11

3 152413310 Nguyễn Tăng Trí K15DLK1 15E11

4 152413312 Nguyễn Thị Thu Hương K15DLK1 15E11

5 152413314 Tô Chí Công K15DLK1 15E11

6 152413318 Trương Việt Quốc K15DLK1 15E11

7 152413319 Hồ Ngọc Tấn K15DLK1 15E11

8 152413322 Trần Thị Phượng K15DLK1 15E11

9 152413323 Nguyễn Thị Thu Trang K15DLK1 15E11

10 152413324 Nguyễn Thị Hồng Hoa K15DLK1 15E11

11 152413328 Nguyễn Thị Lan Huệ K15DLK1 15E11

12 152413334 Nguyễn Thị Thanh Thuý K15DLK1 15E11

13 152413335 Trần Thị Thuỳ Trang K15DLK1 15E11

14 152413336 Nguyễn Tấn Hưng K15DLK1 15E11

15 152413344 Trần Thị Nguyệt Nga K15DLK1 15E11

16 152413345 Nguyễn Thị Dung K15DLK1 15E11

17 152413350 Đinh Thị Na K15DLK1 15E11

18 152413351 Lưu Thị Anh Thư K15DLK1 15E11

19 152413354 Nguyễn Thị Phương Thảo K15DLK1 15E11

20 152413358 Nguyễn Thị Hồng Thi K15DLK1 15E11

21 152413359 Hồ Xuân Tài K15DLK1 15E11

22 152413372 Phan Thị Vân Anh K15DLK1 15E11

23 152413375 Nguyễn Thị Hoài Thương K15DLK1 15E11

24 152413378 Hoàng Thị Thuý Yến K15DLK1 15E11

25 152413382 Trần Thị Thanh Vân K15DLK1 15E11

26 152413384 Nguyễn Thị Minh Thu K15DLK1 15E11

27 152413387 Nguyễn Thành Luân K15DLK1 15E11

28 152413392 Nguyễn Thị Mỹ Lệ K15DLK1 15E11

29 152415603 Nguyễn Hồng Nam K15DLK1 15E11

30 152415604 Lê Hùng Vi K15DLK1 15E11

Số SV vắng:…… Đình chỉ:…….. Tổng số bài:…….. Tổng số tờ:………

      LẬP BẢNG                         GIÁM THỊ            GIÁM KHẢO 1            GIÁM KHẢO 2                LÃNH ĐẠO KHOA

  Phạm Ngọc Tĩnh

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

LỚP
LỚP 

ANH VĂN

Nợ HP

Nợ HP

GHI CHÚ
SỐ 

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM

(KHÓA K15: E11->E14-E29)
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101/1 Số TC : 2

2 Học kỳ : 6

Lần thi : 1

SỐ CHỮ

LỚP
LỚP 

ANH VĂN
GHI CHÚ

SỐ 

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM

(KHÓA K15: E11->E14-E29)

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP

MÔN :ANH VĂN CAO CẤP 2 (NÓI)* MÃ MÔN:ENG 302

STT MSV

    BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

   TRƯỜNG ĐH DUY TÂN

Thời gian:7h00 - Ngày 16/03/2012 - Phòng: 101/1 - cơ sở:  KHU 3Ha

HỌC VÀ TÊN

31 152416059 Nguyễn Thị Tường Vy K15DLK1 15E11

32 152416068 Nguyễn Lê Tịnh Đoan K15DLK1 15E11

33 152416126 Nguyễn Chí Hiếu K15DLK1 15E11

34 152416242 Nguyễn Thị Thanh Hiếu K15DLK1 15E11

35 152423397 Nguyễn Thị Thanh Hường K15DLK1 15E11

36 152714467 Trần Thị Hồng Nhạn K15DLK1 15E11

37 152412053 Nguyễn Thị Minh Thuận K15DLK2 15E11

38 152412054 Phan Nguyễn Phượng Vy K15DLK2 15E11

39 152416322 Phan Vỹ Hiếu K15DLK2 15E11

40
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Số SV vắng:…… Đình chỉ:…….. Tổng số bài:…….. Tổng số tờ:………

      LẬP BẢNG                         GIÁM THỊ            GIÁM KHẢO 1            GIÁM KHẢO 2                LÃNH ĐẠO KHOA
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Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

2/2



101/2 Số TC : 2

2 Học kỳ : 6

Lần thi : 1

SỐ CHỮ

1 142412513 Hoàng Sĩ Hiệp K15DLK1 15E12

2 152416457 Lê Đình Thịnh K15DLK1 15E12

3 152412055 Nguyễn Hoàng Thông K15DLK2 15E12

4 152412057 Lưu Lan Anh K15DLK2 15E12

5 152413317 Đặng Vinh Nguyên K15DLK2 15E12

6 152413321 Trương Thuý Kiều K15DLK2 15E12

7 152413325 Phan Thị Ngọc Yến K15DLK2 15E12

8 152413326 Võ Khắc Phước K15DLK2 15E12

9 152413327 Đỗ Thanh Hương K15DLK2 15E12

10 152413329 Nguyễn Đức Anh K15DLK2 15E12

11 152413331 Hoàng Văn Ngọc K15DLK2 15E12

12 152413337 Trần Thị Tài K15DLK2 15E12

13 152413340 Nguyễn Minh Đức K15DLK2 15E12

14 152413342 Bùi Thị Hợp K15DLK2 15E12

15 152413352 Lê Hồng Vũ K15DLK2 15E12

16 152413365 Nguyễn Kha Linh K15DLK2 15E12

17 152413367 Nguyễn Thành Tâm K15DLK2 15E12

18 152413368 Phạm Thị Thảo K15DLK2 15E12

19 152413373 Võ Thị Mỹ Lệ K15DLK2 15E12

20 152413388 Nguyễn Thị Kim Chi K15DLK2 15E12

21 152415778 Võ Thị Yến Phi K15DLK2 15E12

22 152415779 Trần Thị Hoa K15DLK2 15E12

23 152415961 Diệp Đại Võ K15DLK2 15E12

24 152415971 Đỗ Mỹ Đức K15DLK2 15E12

25 152416003 Trần Văn Minh K15DLK2 15E12

26 152416063 Hồ Thị Ngọc Ánh K15DLK2 15E12

27 152416239 Đỗ Thị Thúy Hằng K15DLK2 15E12

28 152416240 Đặng Văn Sáu K15DLK2 15E12

29 152416336 Trần Thị Nguyệt Nga K15DLK2 15E12

30 152416369 Nguyễn Thị Kim Thoa K15DLK2 15E12

Số SV vắng:…… Đình chỉ:…….. Tổng số bài:…….. Tổng số tờ:………

      LẬP BẢNG                         GIÁM THỊ            GIÁM KHẢO 1            GIÁM KHẢO 2                LÃNH ĐẠO KHOA
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DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP

MÔN :ANH VĂN CAO CẤP 2 (NÓI)* MÃ MÔN:ENG 302

STT MSV

    BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
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101/2 Số TC : 2

2 Học kỳ : 6

Lần thi : 1

SỐ CHỮ

LỚP
LỚP 

ANH VĂN
GHI CHÚ

SỐ 

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM

(KHÓA K15: E11->E14-E29)

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP

MÔN :ANH VĂN CAO CẤP 2 (NÓI)* MÃ MÔN:ENG 302

STT MSV

    BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

   TRƯỜNG ĐH DUY TÂN

Thời gian:7h00 - Ngày 16/03/2012 - Phòng: 101/2 - cơ sở:  KHU 3Ha

HỌC VÀ TÊN

31 152416372 Hoàng Thị Thanh Huyền K15DLK2 15E12

32 152735919 Lê Duy Châu K15DLK2 15E12

33 142422606 Trần Bá Khánh Duy K15DLL 15E12

34 152423401 Nguyễn Đức Hiển K15DLL 15E12

35 152423403 Huỳnh Trọng Dũng K15DLL 15E12

36 152423405 Nguyễn Thị Ngọc Bích K15DLL 15E12

37 152426373 Ngô Tấn Phúc K15DLL 15E12

38

39

40

41
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43

44

45

46

47

48

49

50
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52

53

54

55

56

57

58
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Số SV vắng:…… Đình chỉ:…….. Tổng số bài:…….. Tổng số tờ:………

      LẬP BẢNG                         GIÁM THỊ            GIÁM KHẢO 1            GIÁM KHẢO 2                LÃNH ĐẠO KHOA
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102/1 Số TC : 2

2 Học kỳ : 6

Lần thi : 1

SỐ CHỮ

1 152714455 Võ Thị Xuân  Lộc K15VHO 15E13

2 152714457 Huỳnh Thị Bích Trâm K15VHO 15E13

3 152714458 Đinh Thị  Thương K15VHO 15E13

4 152714459 Lê Thị Thùy K15VHO 15E13

5 152714461 Nguyễn Thị Thu Hiền K15VHO 15E13

6 152714462 Trịnh Thị Hiền K15VHO 15E13

7 152714464 Nguyễn Thị Thuỳ Linh K15VHO 15E13

8 152714472 Hồ Thị  Thắm K15VHO 15E13

9 152714473 Nguyễn Thị Huệ K15VHO 15E13

10 152714481 Lê Quang  Mậu K15VHO 15E13

11 152714483 Trương Thị  Huệ K15VHO 15E13

12 152714487 Trần Thị Bích  Giang K15VHO 15E13

13 152714488 Lương Lê Hương  Mai K15VHO 15E13

14 152714489 Nguyễn Thị Ngọc  Huyền K15VHO 15E13

15 152714491 Lương Thị Thuỳ Nhựt K15VHO 15E13

16 152714492 Nguyễn Thị Hằng K15VHO 15E13

17 152714493 Lã Thị Thuý K15VHO 15E13

18 152715784 Từ Thị Hà Lan K15VHO 15E13

19 152716323 Nguyễn Xuân Lam K15VHO 15E13

20 152716374 Võ Thị Thu Sương K15VHO 15E13

21

22

23

24

25

26

27

28

29
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Số SV vắng:…… Đình chỉ:…….. Tổng số bài:…….. Tổng số tờ:………

      LẬP BẢNG                         GIÁM THỊ            GIÁM KHẢO 1            GIÁM KHẢO 2                LÃNH ĐẠO KHOA
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(KHÓA K15: E11->E14-E29)

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP

MÔN :ANH VĂN CAO CẤP 2 (NÓI)* MÃ MÔN:ENG 302

STT MSV

    BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

   TRƯỜNG ĐH DUY TÂN

Thời gian:7h00 - Ngày 16/03/2012 - Phòng: 102/1 - cơ sở:  KHU 3Ha

HỌC VÀ TÊN
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102/2 Số TC : 2

2 Học kỳ : 6

Lần thi : 1

SỐ CHỮ

1 142734947 Võ Thị Băng Châu K15VQH 15E14

2 152415851 Lê Bình Sơn K15VQH 15E14

3 152714456 Đỗ Khắc Nhân K15VQH 15E14

4 152714470 Võ Thị Trang K15VQH 15E14

5 152732088 Phạm Bá Tuân K15VQH 15E14

6 152734495 Nguyễn Hoàng Sơn K15VQH 15E14

7 152734496 Trần Thị Hồng Ngọc K15VQH 15E14

8 152734498 Nguyễn Hiền Trang K15VQH 15E14

9 152734500 Đặng Trần Thi  Thi K15VQH 15E14

10 152734502 Trần Thị Quỳnh K15VQH 15E14

11 152734504 Phạm Trung Kiên K15VQH 15E14

12 152734507 Đỗ Thị Quỳnh Như K15VQH 15E14

13 152734508 Nguyễn Thị Thu  Thắm K15VQH 15E14

14 152734509 Nguyễn Thị Thuý Hằng K15VQH 15E14

15 152734511 Nguyễn Thị Anh  Sơn K15VQH 15E14

16 152734514 Nguyễn Thị Thu  Hiền K15VQH 15E14

17 152734515 Đặng Thị Thêm K15VQH 15E14

18 152734516 Trần Trung  Thành K15VQH 15E14

19 152734518 Võ Xuân  Bảo K15VQH 15E14

20 152734523 Dương Thị Thanh  Thảo K15VQH 15E14

21 152734524 Nguyễn Duy  Khánh K15VQH 15E14

22 152734525 Nguyễn Thành  Đạt K15VQH 15E14

23 152734530 Trần Thị Yến  Vy K15VQH 15E14

24 152735622 Võ Thị My  My K15VQH 15E14

25 152735625 Nguyễn Văn  Hùng K15VQH 15E14

26 152735784 Lê Duy Cửu K15VQH 15E14

27 152735822 Nguyễn Thị Cẩm K15VQH 15E14

28 152735962 Lê Minh Hiền K15VQH 15E14

29 152736058 Huỳnh Minh Phước K15VQH 15E14

30 152736174 Phan Ngọc Dũng K15VQH 15E14

Số SV vắng:…… Đình chỉ:…….. Tổng số bài:…….. Tổng số tờ:………
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(KHÓA K15: E11->E14-E29)

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP

MÔN :ANH VĂN CAO CẤP 2 (NÓI)* MÃ MÔN:ENG 302

STT MSV

    BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

   TRƯỜNG ĐH DUY TÂN

Thời gian:7h00 - Ngày 16/03/2012 - Phòng: 102/2 - cơ sở:  KHU 3Ha

HỌC VÀ TÊN
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102/2 Số TC : 2

2 Học kỳ : 6

Lần thi : 1

SỐ CHỮ

LỚP
LỚP 

ANH VĂN
GHI CHÚ

SỐ 

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM

(KHÓA K15: E11->E14-E29)

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP

MÔN :ANH VĂN CAO CẤP 2 (NÓI)* MÃ MÔN:ENG 302

STT MSV

    BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

   TRƯỜNG ĐH DUY TÂN

Thời gian:7h00 - Ngày 16/03/2012 - Phòng: 102/2 - cơ sở:  KHU 3Ha

HỌC VÀ TÊN

31 152736434 Nguyễn Minh Hải K15VQH 15E14

32

33

34
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Số SV vắng:…… Đình chỉ:…….. Tổng số bài:…….. Tổng số tờ:………
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  Phạm Ngọc Tĩnh
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201/1 Số TC : 2

2 Học kỳ : 6

Lần thi : 1

SỐ CHỮ

1 151132240 Trần Công Bình K15TTT 15E29

2 151135116 Lê Thị Luyến K15TTT 15E29

3 151135262 Trần Thị Lan  Phương K15TTT 15E29

4 151322154 Mai Thế Linh K15TTT 15E29

5 151324862 Trần Thị Hồng K15TTT 15E29

6 152112443 Lê Ngọc Duy K15TTT 15E29

7 152122464 Lê Minh Tùng K15TTT 15E29

8 152122466 Mai Văn Lụa K15TTT 15E29

9 152122493 Trần Văn Bồn K15TTT 15E29

10 152122496 Nguyễn Ngọc Hà K15TTT 15E29

11 152122529 Cao Tiến Đức K15TTT 15E29

12 152142011 Đào Trương Khanh K15TTT 15E29

13 152142012 Nguyễn Thị Vân Anh K15TTT 15E29

14 152142568 Phạm Thị Lan Đài K15TTT 15E29

15 152142571 Nguyễn Hữu Chí Tường K15TTT 15E29

16 152142577 Trương Công Hoàng  Lĩnh K15TTT 15E29

17 152142579 Trần Anh Chương K15TTT 15E29

18 152142580 Nguyễn Phước Nhật Quang K15TTT 15E29

19 152142582 Hoàng Tuấn Vũ K15TTT 15E29

20 152142583 Nguyễn Đức Tiến K15TTT 15E29

21 152142586 Tô Thị Ánh Nhương K15TTT 15E29

22 152142587 Nguyễn Thị Thanh Nhàn K15TTT 15E29

23 152142588 Văn Mạnh Khánh Toàn K15TTT 15E29

24 152142590 Trương Công Trà K15TTT 15E29

25 152142596 Mai Việt Hùng K15TTT 15E29

26 152142597 Trần Văn Hải K15TTT 15E29

27 152142598 Phạm Huỳnh Thanh Tuyên K15TTT 15E29

28 152142602 Trần Thị Thuỷ Tiên K15TTT 15E29

29 152142604 Nguyễn Thanh An K15TTT 15E29

30 152142605 Phạm Văn Tú K15TTT 15E29

Số SV vắng:…… Đình chỉ:…….. Tổng số bài:…….. Tổng số tờ:………

      LẬP BẢNG                         GIÁM THỊ            GIÁM KHẢO 1            GIÁM KHẢO 2                LÃNH ĐẠO KHOA

  Phạm Ngọc Tĩnh

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

LỚP
LỚP 

ANH VĂN

Nợ HP

GHI CHÚ
SỐ 

TỜ
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(KHÓA K15: E11->E14-E29)

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP

MÔN :ANH VĂN CAO CẤP 2 (NÓI)* MÃ MÔN:ENG 302

STT MSV

    BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

   TRƯỜNG ĐH DUY TÂN

Thời gian:7h00 - Ngày 16/03/2012 - Phòng: 201/1 - cơ sở:  KHU 3Ha

HỌC VÀ TÊN
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201/1 Số TC : 2

2 Học kỳ : 6

Lần thi : 1

SỐ CHỮ

LỚP
LỚP 

ANH VĂN
GHI CHÚ

SỐ 

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM

(KHÓA K15: E11->E14-E29)

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP

MÔN :ANH VĂN CAO CẤP 2 (NÓI)* MÃ MÔN:ENG 302

STT MSV

    BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

   TRƯỜNG ĐH DUY TÂN

Thời gian:7h00 - Ngày 16/03/2012 - Phòng: 201/1 - cơ sở:  KHU 3Ha

HỌC VÀ TÊN

31 152142608 Võ Thanh Bình K15TTT 15E29

32 152145611 Trần Văn Trung K15TTT 15E29

33 152145612 Trương Văn Cường K15TTT 15E29

34 152145618 Hồ Thị Thanh Thảo K15TTT 15E29

35 152145855 Trần Đăng Lực K15TTT 15E29

36 152145856 Nguyễn Ngọc Dũng K15TTT 15E29

37 152145859 Nguyễn Ngọc Pháp K15TTT 15E29

38 152145965 Lê Ngọc Thắng K15TTT 15E29

39 152145968 Nguyễn Anh Dũng K15TTT 15E29

40 152146159 Thái Thị Mỹ Hạnh K15TTT 15E29

41 152146160 Trương Duy Tân K15TTT 15E29

42 152146224 Bùi Thị Diễm Kiều K15TTT 15E29

43 152146315 Lê Thị Hồng Phụng K15TTT 15E29

44 152146316 Lê Nguyễn Huy Tín K15TTT 15E29

45 152146317 Võ Thị Thân  Vinh K15TTT 15E29

46 152146432 Nguyễn Đặng Tài K15TTT 15E29

47 152146443 Hồ Hưng K15TTT 15E29

48 152253077 Phan Thế Bảo K15TTT 15E29

49 152333236 Đoàn Trọng Nguyên K15TTT 15E29

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

Số SV vắng:…… Đình chỉ:…….. Tổng số bài:…….. Tổng số tờ:………

      LẬP BẢNG                         GIÁM THỊ            GIÁM KHẢO 1            GIÁM KHẢO 2                LÃNH ĐẠO KHOA

  Phạm Ngọc Tĩnh

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP
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